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	1. Mã học phần: 5506179
	

	2. Tên học phần
	Tổ chức và Điều khiển giao thông đô thị
Traffic Organization and Control

	3. Số tín chỉ: 
	02

	4. Phân bố thời gian:  
	

	- Lý thuyết:    
	30  tiết 

	- Bài tập 
	15 tiết 

	- Thực hành/Thí nghiệm:    
	

	- Tự học:
	90 tiết

	5. Các giảng viên phụ trách học phần:
	

	Bộ môn
	Cầu đường 

	Khoa 
	Kỹ thuật Xây dựng

	6. Điều kiện tham gia học phần:
	

	- Học phần tiên quyết:
	

	- Học phần học trước:
	Qui hoạch giao thông đô thị, Thiết kế đường đô thị

	- Học phần song hành:
	

	7. Vị trí học phần trong chương trình:
	Học phần cơ sở ngành 

	8. Mô tả tóm tắt học phần:
	

	          Học phần  Tổ chức và Điều khiển giao thông (TC&ĐKGT) là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành, là học phần bắt buộc được đào tạo trong chương trình Kỹ sư của ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng chuyên ngành Hạ tầng đô thị. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tổ chức và điều khiển giao thông nói chung và cho giao thông đô thị Việt Nam nói riêng theo yêu cầu phát triển xanh và bền vững. Học phần cũng cung cấp kiến thức về nguyên tắc, cơ sở thiết kế, qui hoạch và đánh giá các giải pháp tổ chức và điều khiển giao thông với hàm mục tiêu an toàn, chống ùn tắc và hiệu quả khai thác của hệ thống. Từ đó giúp cho sinh viên có khả năng hiểu biết, vận dụng và sáng tạo trong thiết kế tổ chức và điều khiển mạng lưới đường phố, tuyến phố và nút giao thông thực tế. Ngoài ra học phần giúp cho sinh viên có cách tiếp cận sâu hơn rộng hơn khi phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có tính khoa học, tính thực tiễn trong tổ chức và điều khiển giao thông ở điều kiện giao thông đô thị Việt Nam. 

	9. Mục tiêu của học phần: 
	

	a. Kiến thức:
	

	       Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, phổ biến và hiện đại về tổ chức và điều khiển giao thông, đặc biệt đối với hệ thống giao thông đô thị nước ta. Yêu cầu người học nắm và hiểu rõ trình tự các bước thiết kế, lựa chọn và đánh giá phương án trên cơ sở thước đo khả năng thông hành và mức phục vụ hiệu quả của hệ thống (đường phố, nút giao thông) để vận dụng sáng tạo thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo công trình thực tế thông qua đồ án học phần và đồ án tốt nghiệp.

	b. Kỹ năng:
	

	        Rèn luyện cho người học kỹ năng nghiên cứu khoa học, bảo vệ, kỹ năng trình bày, giao tiếp cơ bản cùng với kỹ năng thực hành thực tế về thiết kế, quy hoạch tổ chức và điều khiển giao thông và phát hiện, giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong khai thác hệ thống giao thông đô thị ở nước ta.

	c. Thái độ:
	

	        Giúp người học hình thành thái độ học tập tích cực, tinh thần đam mê khoa học, đạo đức nghề nghiệp và sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông đô thị.


10. Chuẩn đầu ra của học phần: 
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng: 
	CLO
	Nội dung
	PP kiểm tra, đánh giá
	Đánh giá PLO

	CLO 1
	Xác định các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong tổ chức và đk GT đô thị  cụ thể  vị trí và những nguyên tắc cơ bản, nội hàm của việc thiết kế TC&ĐKGT trong Hệ thống GTVT nói chung và GTĐT nói riêng. 
	Thi cuối kỳ
	PI 1.1

	CLO 2
	Vận dụng kiến thức về TC&ĐKGT trong phân tích, lựa chọn và đánh giá phương án TK, QH TC&ĐKGT các tuyến phố và các nút giao thông trong thực tế.
	Báo cáo cá nhân
	

	CLO 3
	Tổ chức và điều khiển mạng lưới đường giao thông đô thị (tuyến phố và nút giao
	Thi cuối kỳ chuyên đề nhóm
	

	CLO 4
	Hình thành khả năng quản lý và điều hành các dự án công trìnhcơ sở hạ tầng  
	Thi cuối kỳ chuyên đề nhóm
	PI 9.1

	CLO 5
	Sử dụng các tài liệu thích hợp để học tập và nghiên cứu
	Thi cuối kỳ chuyên đề nhóm
	


11. Mối liên hệ của CĐR học phần (CLO) đến CĐR Chương trình đào tạo (PLO):

	PLO
	PLO 1
	PLO 2
	PLO 3
	PLO 4
	PLO5
	PLO 6
	PLO 7
	PLO 8
	PLO 9

	PI
	PI 1.1
	PI 1.2
	PI 1.3
	PI 2.1
	PI 2.2
	PI 2.3
	PI 3.1
	PI 3.2
	PI 3.3
	PI 4.1
	PI 4.2
	PI 5.1
	PI 5.2
	PI 6.1
	PI 6.2
	PI 7.1
	PI 7.2
	PI 7.3
	PI 7.4
	PI 8.1
	PI 8.2
	PI 8.3
	PI 9.1
	PI 9.2
	PI 9.3
	PI 9.4

	CLO1
	R,A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2
	
	
	R
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	CLO4
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	CLO5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	M
	
	
	
	
	
	
	
	M
	
	
	
	

	CLO6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	M
	
	
	
	

	Tổng hợp
	R,A
	
	R
	
	
	
	R
	
	M,A
	
	
	
	
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12. Cấu trúc học phần
Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi. 
13. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần
	Tuần/
Buổi
	Nội dung chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Bài đánh giá
	CĐR học phần

	1,2
	Giới thiệu học phần
- Mục tiêu và CĐR học phần.
- Sơ bộ nội dung toàn bộ chương trình học phần và các tài liệu phục vụ học tập.
- Các hình thức tổ chức dạy học, nhiệm vụ của học viên trong mỗi hình thức dạy học.
- Các hình thức kiểm tra đánh giá và tỷ lệ.
Chương 1. Khái niệm chung về Tổ chức và Điều khiển giao thông  (3 tiết)
1.1 Khái niệm chung về Giao thông và Giao thông đô thị  
1.2 Vai trò, chức năng và đặc điểm của Giao thông đô thị 
	Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng (Lecture), giải thích cụ thể (Explicit Teaching)


Phương pháp học tập : Học độc lập (Inependent Learning)

	A1


	CLO 1, 2

	3,4
	Chương 1:  (3 tiết)
1.3. Khái niệm về TC&ĐKGT
1.3.1 Tổ chức giao thông
1.3.2 Điều khiển giao thông
1.3.3 Ùn tắc giao thông
1.3.4 An toàn giao thông
1.4. Một số vấn đề trong công tác TC&ĐKGT Việt Nam.
Chương 2: Tổ chức và Điều khiển giao thông (5 tiết)
2.1. Những nguyên tắc thiết kế tổ chức và điều khiển giao thông (TK hình học và TKTC&ĐKGT) 
2.2 Cơ sở dữ liệu phục vụ thiết kế TC&ĐKGT (khảo sát, phân tích hệ thống hạ tầng kết cấu, điều tra xã hội học, số liệu giao thông hiện tại và tương lai…)
2.3 Nội dung thiết kế TC&ĐKGT
2.3.1 Khả năng thông hành
2.3.2 Mức phục vụ
2.3.3 Các bài toán thiết kế TC&ĐKGT
2.4 Mô hình, mô phỏng giao thông
2.5 Trình tự thiết kế TC&ĐKGT
	Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng (Lecture), giải thích cụ thể (Explicit Teaching)
Phương pháp học tập : Học độc lập (Inependent Learning)
	A1, A2,
A3
 

	CLO 1, 2

	5,6,6
	Chương 3: TC và ĐK GT trên mạng lưới đường đô thị (5 tiết)
3.1 Qui hoạch, thiết kế không gian mặt cắt ngang đường đô thị.
3.2 Các giải pháp kỹ thuật 
3.2.1 Phân luồng giao thông khu vực
3.2.2 Tổ chức giao thông một chiều
3.2.3 Tối ưu hóa tốc độ và phân làn xe chạy.
3.2.4 Tổ chức giao thông trên tuyến có BRT
3.2.5 Tô chức giao thông tĩnh, bãi đậu xe.
	Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng (Lecture), giải thích cụ thể (Explicit Teaching)
Phương pháp học tập : Học độc lập (Inependent Learning)
	A1, A2,
A3
 

	CLO 2, 3

	8
	THI GIỮA KỲ 
	
	
	

	9,10
	Chương 4: Tổ chức và điều khiển trên nút giao thông (5 tiết)
4.1. Nút giao thông (xung đột, rẽ trái, đặc điểm dòng hỗn hợp…)
a. Tổ chức và điều khiển giao thông trên nút
4.2.1. Nút giao thông 2 nhánh dừng
4.2.2. Nút giao thông 4 nhánh dừng
4.2.3. Nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn (Nút độc lập, nút ưu tiên BRT).
4.2.4. Nút giao thông vòng đảo
4.2.5. Nút giao thông khác mức.
	Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng (Lecture), giải thích cụ thể (Explicit Teaching)
Phương pháp học tập : Học độc lập (Inependent Learning)
	A1, A2,
A3
 

	CLO 2, 3

	11,12
	Chương 5: Ứng dụng ITS trong TC&ĐKGT (5 tiết)
5.1 Trung tâm điều hành giao thông
5.1.1 Vai trò chức năng Trung tâm ĐKGT
5.1.2 Các bộ phận cấu thành trung tâm 
5.1.3 Tổ chức quản lý và khai thác Trung tâm 
5.2 Bài toán điều khiển tối ưu mạng lưới 
5.3 Bài toán điều khiển làn sóng xanh
5.4 Cảnh báo an toàn và ùn tắc giao thông
5.5 Cung cấp thông tin chuyến đi, kiểm soát tốc độ
5.6 Quản lý GTCC
5.7 Quản lý bãi đỗ xe thông minh
5.8. Các phần mềm ứng dụng trong TC&ĐKGT.
	Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng (Lecture), giải thích cụ thể (Explicit Teaching)
Phương pháp học tập : Học độc lập (Inependent Learning)
	A1, A2,
A3
 

	CLO 1, 2, 3

	13,14
	Ví dụ thực hành thiết kế, quy hoạch TC&ĐKGT (3 tiết)
Ôn tập: Giải đáp, thảo luận. (2 tiết)
	Phương pháp giảng dạy: Thuyết giảng (Lecture), giải thích cụ thể (Explicit Teaching), Thảo luận nhóm (Discussion)
Phương pháp học tập : Học độc lập (Inependent Learning), thảo luận nhóm (Discussion).
	A1, A2,
A3
 

	CLO 1, 2, 3, 4,5,6

	15
	ÔN TẬP 
	
	
	



14. Các hoạt động theo nhóm:
	Tuần
	Nội dung hoạt động

	8,15
	Chuyên đề nhóm cuối kỳ 
- Mỗi nhóm 04 sinh viên 
- Tổ chức 1 buổi họp nhóm trực tuyến, quay video
- Báo cáo nhóm
- Trình bày báo cáo


15. Kế hoạch  đánh giá 
Kết quả học tập của người học được đánh giá bởi các thành phần: đánh giá quá trình, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ (11). 
	Thành phần đánh giá
	Bài
đánh giá
	CLO
	Thời điểm
đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Trọng số bài đánh giá
	Trọng số

	A1. Đánh giá thường xuyên
	
	CLO1
	Tuần 1-15
	Chuyên cần + Vấn đáp
	
	50%
	20%

	
	
	CLO2 (50%), CLO5 (50%)
	Tuần 2-15
	Bài tập  cá nhân
	Rubric 1
	50%
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	
	CLO4 (50%), CLO5
	Tuần 8
	Bài tập nhóm
	Thang điểm
	100%
	40%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	
	CLO1 (30%), CLO2, CLO3,
	Theo lịch thi
	Tự luận
	Thang điểm
	100%
	40%

	
	
	CLO1
	22%
	
	
	
	

	
	
	CLO4
	20%
	
	
	
	



8

6

R1 -  Đánh giá chuyên cần (Class Attendace)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Trọng số

	
	MỨC F
(0-3.9)
	MỨC D
(4.0-5.4)
	MỨC C
(5.5-6.9)
	MỨC B
(7.0-8.4)
	MỨC A
(8.5-10)
	

	Chuyên cần
	Không đi học (< 30%).
	Đi học không chuyên cần (<50%).
	Đi học khá  chuyên cần <70%.
	Đi học chuyên cần (<90%).
	Đi học đầy đủ, rất chuyên cần  (100%).
	50%

	Đóng góp tại lớp
	Không tham gia hoạt động gì tại lớp
	Hiếm khi tham gia phát biểu, đóng gớp cho bài học tại lớp. Đóng góp không hiệu quả.
	Thỉnh thoảng tham gia phát biểu, trao đổi ý kiến tại lớp. Phát biểu ít khi có hiệu quả.
	Thường xuyên phát biểu và trao đổi ý kiến liên quan đến bài học. Các đóng góp cho bài học là hiệu quả.
	Tham gia tích cực các hoạt động tại lớp: phát biểu, trao đổi ý kiến liên quan đến bài học. Các đóng góp rất hiệu quả.
	50%


R2 - Đánh giá bài tập cá nhân (Work Assigment)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Trọng số 

	
	MỨC F
(0-3.9)
	MỨC D
(4.0-5.4)
	MỨC C
(5.5-6.9)
	MỨC B
(7.0-8.4)
	MỨC A
(8.5-10)
	

	Nộp bài tập 
	Không nộp bài tập.
	Nộp bài tập 70% số lượng bài tập được giao. Chưa đúng thời gian quy định.
	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Một số bài tập nộp chưa đúng thời gian quy định.
	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Hầu hết bài tập nộp đúng thời gian quy định.
	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Đúng thời gian quy định.
	20%

	Trình bày bài tập
	Không có bài tập
	Bài tập trình bày lộn xộn, không đúng yêu cầu về trình bày (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập không phù hợp.
	Bài tập trình bày đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Còn một số lỗi nhỏ về trình bày (lỗi chính tả, nhầm lẫn ghi chú, kích thước)
	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Ghi chú, giải thích đầy đủ, hợp lý.
	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng), logic Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, khoa học. Ghi chú, giải thích cụ thể, hợp lý.
	30%

	Nội dung bài tập
	Không có bài tập
	Nội dung bài tập không đầy đủ, một số không đúng theo yêu cầu nhiệm vụ.
	Nội dung bài tập đầy đủ, đúng với yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa hợp lý. Còn một số sai sót trong tính toán.
	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tính toán đúng, rõ ràng.
	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tính toán logic, chi tiết và rõ ràng, hoàn toàn hợp lý.
	50%




R 3 - Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (Oral Presentation)
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Trọng số

	
	MỨC F
(0-3.9)
	MỨC D
(4.0-5.4)
	MỨC C
(5.5-6.9)
	MỨC B
(7.0-8.4)
	MỨC A
(8.5-10)
	

	Nội dung báo cáo
	Không có nội dung hoặc nội dung không phù hợp với yêu cầu.
	Nội dung phù hợp với yêu cầu, hình ảnh và giải thích chưa rõ ràng
	Nội dung phù hợp với yêu cầu. Sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu. Hình ảnh minh họa rõ ràng, đẹp
	Nội dung phù hợp với yêu cầu. Sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu. Hình ảnh minh họa rõ ràng, đẹp, phong phú. Có sử dụng video
	Nội dung phù hợp với yêu cầu. Sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu. Hình ảnh minh họa rõ ràng, đẹp, phong phú. Có sử dụng video và giải thích cụ thể hiểu biết trên video.
	50%

	Trình bày slide
	Slide trình bày quá sơ sài, không đủ số lượng theo quy định
	Slide trình bày với số lượng phù hợp, sử dụng từ ngũ và hình ảnh rõ ràng
	Slide trình bày với bố cục logic, rõ ràng, gồm 3 phần (introduction, body and conclusion)
	Slide trình bày với bố cục logic, rõ ràng, gồm 3 phần (introduction, body and conclusion), thể hiện sự thành thạo trong trình bày
	Slide trình bày với bố cục logic, rõ ràng, gồm 3 phần (introduction, body and conclusion). Thuật ngữ sử dụng đơn giản dễ hiểu. Thể hiện sự thành thạo trong trình bày và ngôn ngữ.
	25%

	Thuyết trình
	Trình bày không logic, vượt quá thời gian quy định. Sử dụng thuật ngữ không đúng, phát âm không rõ, giọng nói nhỏ. Người nghe không hiểu.
	Bài trình bày đầy đủ. Giọng nói nhỏ, phát âm còn một số từ không rõ, sử dụng thuật ngữ phức tạp, chưa có tương tác với người nghe khi trình bày.
	Phần trình bày có bố cục 3 phần rõ ràng (introduction, body and conclusion). Giọng nói vừa phải, rõ ràng, dễ nghe, thời gian trình bày đúng quy định, thỉnh thoảng có tương tác với người nghe. Người nghe có thể hiểu và kịp theo dõi nội dung trình bày.
	Phần trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. Sử dụng các thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu. Bố cục rõ ràng (3 phần: introduction, body and conclusion). Giọng nói rõ ràng, lưu loát. Thời gian trình bày đúng quy định. Tương tác tốt với người nghe. Người nghe có thể hiểu được nội dung trình bày.
	Phần trình bày ngắn gọn. Bố cục rõ ràng (3 phần: introduction, body and conclusion). Giọng nói rõ ràng, lưu loát. thu hút sự chú ý của người nghe, tương tác tốt với người nghe. Người nghe có thể hiểu và theo kịp tất cả nội dung trình bày. Thời gian trình bày đúng quy định.
	25%



16. Tài liệu học tập:
16.1 Sách, bài giảng, giáo trình chính:
[1]. Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh, Giao thông đô thị và thiết kế đường, Nhà xuất bản Xây dựng, 2016
16.2.  Sách, tài liệu tham khảo:
[1]. Phan Cao Thọ et al (2008), Nghiên cứu giải pháp thiết kế NGT ở điều kiện GTĐT Việt Nam, đề tài cấp Bộ, mã số B2006-DN02-16
[2]. TCCS 24 : 2018/TCĐBVN- Tiêu chuẩn thiết kế điều khiển giao thông đường bộ bằng đèn tín hiệu 
[bookmark: _GoBack][3]. TCVN 13592:2022 - Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế
[4]. QCVN 41:2024/BGTVT- Báo hiệu đường bộ
16. Quy định học phần
16.1. Quy định chung
· Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành.
16.2. Quy định học phần
· Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.
· Sinh viên phải làm và nộp bài tập các nhân, bài tập nhóm và thực hiện báo cáo nhóm. 
· Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ đề môn học khi giáo viên yêu cầu.
· Phải tham gia thực hiện đồ án học phần theo nhóm. Báo cáo phải được thực hiện bằng chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện là sao chép thì bị điểm 0.
17. Ngày phê duyệt:                                                                       
 18. Cấp phê duyệt:       
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